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   TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

  Baûn aùn soá: 04/2018/HS-ST. 

  Ngaøy: 11/01/2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Huấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Nguyễn Bính. 

2/ Bà Phan Thị Thanh Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: Ông Đinh Văn Lai – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 229/2017/TLST-HS ngày 

30 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2017/QĐXXST-HS 

ngày 28 tháng 12 năm 2017, đối với bị cáo: 

Huỳnh Thế H (tên gọi khác: B); sinh ngày 16/8/1988 tại Bình Thuận. Nơi cư 

trú: khu phố 4, phường H, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: làm 

thuê; trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông không rõ và bà Huỳnh Thị T N - sinh năm 1968, hiện cư trú 

tại khu phố 3, phường H, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Tiền án: không; 

tiền sự: không; Nhân thân: không; Bị bắt, tạm giam ngày 07/5/2017. Hiện đang tạm 

giam tại Nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết. Có mặt. 

 Bị hại: Chị Trần Thị L (chết) – sinh năm 1975. Nơi cư trú: khu phố 4, phường 

H, thành phố Phan Thiết, tỉnh bình Thuận. 

 Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

 1/ Anh Nguyễn N T - sinh năm 1980 (chồng chị L). Vắng mặt  

 2/ Chị Nguyễn Thị K H – sinh năm 2000 (con chị L). Có mặt 

Cùng cư trú: khu phố 1, phường H, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Huỳnh Thế H (tên thường gọi B, sinh năm 1988, trú tại 

khu phố 3, phường H, thành phố Phan Thiết) và chị Trần Thị L (tên thường gọi Đ, 

sinh năm 1975, trú tại khu 4 Lê Hồng Phong, phường 1, Quận 10, thành phố H) 

chung sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ tại khu phố 4, phường H, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

 Khoảng 10 giờ ngày 01/5/2017, H cùng chị L qua nhà anh Nguyễn Văn Th 

(sinh năm 1979, trú tại khu phố 4, phường H, thành phố Phan Thiết) để nhậu cùng 

với vợ chồng anh Nguyễn Văn Th, chị Trần Thị M (sinh năm 1971, trú tại khu phố 4, 

phường H, thành phố Phan Thiết) và Đ (không rõ nhân thân). Trong lúc nhậu, chị M 

có nói về việc nợ nần của chị L nên H nghe và bực tức về việc này, sau đó chị L về 

nhà trước. Đến 13 giờ cùng ngày, H có bạn rủ uống cà phê nên về nhà thay đồ thì bị 

chị L chửi và nắm quần áo không cho đi, hai bên giằng co nhau. Do đã nhậu trước đó, 

cùng với việc bực tức L nợ tiền mà giấu mình nên H dùng tay đánh vào mặt của chị 

L, làm chị L ngã đập phần đầu trái xuống nền nhà. Khi H vào phòng ngủ mặc đồ để 

bỏ đi thì chị L giằng co thì bị H dùng tay đánh vào mặt chị L làm phần đầu phải của 

chị L đập xuống nền nhà lần nữa. Trong lúc chị L vẫn đang nằm dưới nền nhà thì H 

dùng khay nhựa cứng đựng chén bát ném vào người chị L rồi tiếp tục dùng khay 

nhựa này đè vào cổ, dùng tay nắm tóc, đập đầu chị L xuống nền nhà. Thấy chị L khóc 

và chửi thì H bỏ đi sang nhà hàng xóm nhậu tiếp. Khoảng 30 phút sau, H quay về nhà 

thấy chị L nằm bất động trên nền nhà, H đưa đi cấp cứu nhưng chị L đã tử vong. Quá 

trình điều tra, Huỳnh Thế H thừa nhận hành vi của mình như đã nêu trên nhưng 

không có ý thức tước đoạt mạng sống của chị Trần Thị L. Hậu quả chị L chết là ngoài 

ý muốn của H. 

         Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 123/2017/KN-TT ngày 27/6/2017 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kết luận về nguyên nhân chết 

của Trần Thị L như sau: 

1/ Dấu hiệu chính qua giám định: Đuôi mắt trái có một vết thương rách da, 

kích thước 2 x 0,4cm. Vết thương do vật tày có cạnh gây ra theo chiều hướng từ trước 

ra sau, trên xuống với lực tác động tương đối mạnh ; Đa chấn thương trán – thái 

dương phải, trán trái do vật tày gây ra với lực tác động rất mạnh ; Xuất huyết, phù 

nề, tụ máu dưới màng cứng, mô não, tiểu não.  

2/ Nguyên nhân chết: Đa chấn thương trán – thái dương phải, trán trái làm 

xuất huyết, tụ máu dưới màng cứng; phù nề, xuất huyết mô não, tiểu não dẫn đến tử 

vong. 

3/ Kết luận khác: Nếu nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời có khả năng 

được cứu sống. 
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Vật chứng của vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 01 chất màu đỏ (ở vị 

trí số 2 trên sơ đồ hiện trường); 01 chất màu đỏ (ở vị trí số 3 trên sơ đồ hiện trường); 

01 chất màu đỏ (ở vị trí số 5 trên sơ đồ hiện trường); Mảnh vỡ gốm (tô, chén, dĩa), 

đoạn ống nhựa màu xanh, khay nhựa màu xanh (ở vị trí số 4 trên sơ đồ hiện trường). 

Cơ quan điều tra chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Phan Thiết để bảo quản chờ xử lý. 

Với các hành vi nêu trên, ngày 29/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết đã ra cáo trạng số 219/CT-VKS truy tố Huỳnh Thế H về tội “Cố ý gây 

thương tích” được quy định tại điểm a, i khoản 1, khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Tại phiên tòa hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết phát biểu lời luận tội và tranh luận: phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, các 

tình thiết giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét 

xử căn cứ điểm a, i khoản 1, khoản 3 Điều 104 áp dụng và điểm p khoản 1 và khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Huỳnh Thế H mức án từ 07 (bảy) năm đến 09 

(chín) năm tù giam.  

 Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị tịch thu tiêu hủy vật chứng của vụ án gồm 01 chất màu đỏ (ở vị 

trí số 2 trên sơ đồ hiện trường); 01 chất màu đỏ (ở vị trí số 3 trên sơ đồ hiện trường); 

01 chất màu đỏ (ở vị trí số 5 trên sơ đồ hiện trường); Mảnh vỡ gốm (tô, chén, dĩa), 

đoạn ống nhựa màu xanh, khay nhựa màu xanh (ở vị trí số 4 trên sơ đồ hiện trường) 

vì không còn giá trị sử dụng. 

 Tại phiên tòa, bị cáo không trình bày lời bào chữa, không tranh luận gì với Viện 

kiểm sát, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như lời kết tội của 

đại diện Viện kiểm sát. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 Đại diện hợp pháp cho bị hại: Chị Nguyễn Thị K H (con của bị hại) đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Huỳnh Thế H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là đầy đủ và tuân thủ theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định 
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của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2]. Về hành vi của bị cáo: tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận hành vi phạm 

tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ 

khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 01/5/2017 tại nhà trọ của Huỳnh 

Thế H ở khu phố 4, phường H, thành phố Phan Thiết, do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong 

quá trình sống chung với nhau nên H đã dùng tay đánh vào mặt của Trần Thị L, làm 

chị L ngã đập phần đầu trái xuống nền nhà. Khi H vào phòng ngủ mặc đồ để bỏ đi thì 

chị L giằng co thì bị H dùng tay đánh vào mặt chị L làm phần đầu phải của chị L đập 

xuống nền nhà lần nữa. Lúc chị L vẫn đang nằm dưới nền nhà thì H dùng khay nhựa 

cứng đựng chén bát ném vào người chị L rồi tiếp tục dùng khay nhựa này đè vào cổ, 

dùng tay nắm tóc, đập đầu chị L xuống nền nhà. Thấy chị L khóc và chửi thì H bỏ đi 

sang nhà hàng xóm nhậu tiếp. Do bị đánh nhiều lần, gây chấn thương ở vùng đầu, 

không được cứu chữa kịp thời nên khi H quay về nhà, phát hiện chị L bất tỉnh nên H 

đưa đi cấp cứu nhưng chị L đã tử vong trên đường đi. 

Như vậy, hành vi trên của Huỳnh Thế H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích”, do hành vi của Huỳnh Thế H xảy ra trước ngày 01/01/2018 (ngày Bộ 

luật hình sự năm 2015 có hiệu lực) nên áp dụng các Điều luật quy định về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử là phù hợp. Huỳnh Thế H 

phạm tội thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ là tình tiết 

định khung hình phạt quy định tại điểm a, i khoản 1 và khoản 3 Điều 104 Bộ luật 

hình sự năm 1999. Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết truy tố đối với bị cáo Huỳnh Thế H về tội danh và khung hình phạt nêu trên là 

có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy: bị cáo là một thanh 

niên trưởng thành, có đủ nhận thức nhất định về mặt pháp luật. Bị cáo ý thức được 

tính mạng, sức khỏe của con người là được pháp luật bảo vệ thế nhưng chỉ vì những 

mâu thuẫn trong quá trình chung sống mà H đã đánh chị L nhiều lần, làm cho chị L 

bất tỉnh, do không đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị L đã tử vong. Hành vi của bị cáo là 

rất nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhằm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. 

[3]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử thấy rằng trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, nhân thân tốt nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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  [4]. Về xử lý vật chứng gồm: 01 (một) chất màu đỏ ký hiệu số 02; 01 (một) 

chất màu đỏ ký hiệu số 03; 01 (một) chất màu đỏ ký hiệu số 05; Mảnh vỡ gốm (tô, 

chén, dĩa), 01(một) đoạn ống nhựa; 01 (một) khay nhựa. Do các vật chứng này không 

có giá trị và không sử dụng được, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015 và khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 nên tịch thu tiêu hủy. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: do người đại diện hợp pháp của bị hại là anh 

Nguyễn Ng Th và chị Nguyễn Thị K H (chồng và con của chị L) không yêu cầu bồi 

thường về dân sự và không yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra để xem xét. 

  [6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 

2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

quy định về về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ: điểm a, i khoản 1 và khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 và 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thế H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thế H 07 (bảy) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 07/5/2017. 

Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và khoản 2 Điều 

106 BLTTHS năm 2015, tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) chất màu đỏ ký hiệu số 02; 

01 (một) chất màu đỏ ký hiệu số 03; 01 (một) chất màu đỏ ký hiệu số 05; Mảnh vỡ 

gốm (tô, chén, dĩa), 01 (một) đoạn ống nhựa; 01 (một) khay nhựa (vật chứng này 

không có giá trị và không sử dụng được). 

 (Hiện toàn bộ số tang vật trên đang tạm gửi tại Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Phan Thiết theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 44 lập ngày 

20/12/2017). 

Về án phí: Huỳnh Thế H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo và chị Nguyễn Thị K H (con của bị hại) là người 

đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày 

tuyên án (10/01/2018). Ông Nguyễn Ng Th (chồng của bị hại) là người đại diện hợp 

pháp của bị hại, vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tròn kể 

từ nhận bản án hoặc niêm yết bản án nơi đang cư trú. 
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    Nôi nhaän:                                               TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- Nhö Ñieàu 229 Boä luaät toá tuïng hình söï;                              Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- Chính quyeàn ñòa phöông nôi bò caùo thöôøng truù; 

- Löu hoà sô. 

 

 

                                                                                          

                                                                                       Mai Thị Huấn 

           

 

                                                                                    

       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


